
STT SBD HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH GHI CHÚ

1 T012309044 Lê Bảo Khánh 28.10.2004 Hà Nội

2 T012309045 Phạm Đăng Khánh 06.04.2000 Hà Nội

3 T012309046 Nông Hoàng Khôi 24.08.1999 Cao Bằng

4 T012309047 Lê Thị Thùy Lan 06.12.1978 Hà Nội

5 T012309048 Nguyễn Hữu Lâm 04.07.2002 Hà Nội

6 T012309049 Nguyễn Trường Lâm 21.11.2002 Hà Nội

7 T012309050 Trần Thị Thùy Linh 17.10.2000 Nam Đinh

8 T012309051 Bùi Thị Linh 20.08.1999 Hà Nội

9 T012309052 Thân Hoàng Long 03.10.2000 Bắc Giang

10 T012309053 Lê Nguyễn Ngọc Mai 22.11.2001 Thái Bình

11 T012309054 Lê Ngọc Mai 15.08.1998 Thanh Hóa

12 T012309055 Trần Đức Mạnh 10.06.2002 Khánh Hòa

13 T012309056 Bùi Viết Mạnh 28.12.2002 Thái Nguyên

14 T012309057 Nguyễn Quang Minh 11.09.2002 Hà Nội

15 T012309058 Lê Thị Ngọc Minh 20.11.2002 Cao Bằng

16 T012309059 Ngô Anh Minh 23.03.2002 Bắc Giang

17 T012309060 Lê Hàn Thảo My 18.05.1995 TP.HCM

18 T012309061 Trần Hoàng Hà My 18.02.2003 Thái Nguyên

19 T012309062 Trần Vũ Nam 28.11.2002 Lạng Sơn

20 T012309063 Võ Thành Nam 14.09.2002 Quảng Bình

21 T012309064 Huỳnh Hải Nam 30.08.1999 Đà Nẵng

22 T012309065 Trần Thị Phương Ngọc 10.08.2003 Thái Nguyên

23 T012309066 Hồ Đình Nguyên 08.09.2002 Hải Dương

24 T012309067 Nguyễn Thị Nguyệt 12.07.1995 Hà Nội

25 T012309068 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 31.10.1988 Cao Bằng

26 T012309069 Đoàn Nguyễn Quỳnh Như 31.12.2001 Nam Đinh

27 T012309070 Hồ Kỳ Thanh Phong 09.07.2023 Bắc Giang

28 T012309071 Huỳnh Lê Công Phước 16.02.1999 Khánh Hòa

29 T012309072 Trịnh Lan Phương 15.10.2001 Hà Nội

30 T012309073 Lê Nguyễn Duy Quang 11.09.1999 Hà Giang

31 T012309074 Đinh Hải Quân 12.10.2002 Sơn La

32 T012309075 Nguyễn Minh Quyền 11.11.2001 Quảng Trị

33 T012309076 Đinh Văn Quyết 29.08.2002 Hà Tĩnh

34 T012309077 Nguyễn Hữu Hải Sơn 11.08.1994 Hải Phòng
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35 T012309078 Đoàn Hà Sơn 19.01.2002 Quảng Nam

36 T012309079 Vũ Văn Sơn 26.10.2000 Gia Lai

37 T012309080 Nguyễn Đức Sơn 01.01.2000 Nam Định 

38 T012309081 Lang Thị Thảo Sương 03.10.2002 Nghệ An

39 T012309082 Trần Văn Tiến 01.07.1994 Tuyên Quang

40 T012309083 Đới Thị Tình 20.02.1998 Thanh Hóa

41 T012309084 Nguyễn Khánh Toàn 04.10.2002 Bình Định

42 T012309085 Hoàng Cẩm Tú 30.09.2003 Hà Nội

(Danh sách bao gồm: 42 thí sinh)

Ghi chú: Đối với những thông tin chưa chính xác, thí sinh vui lòng đính chính tại phiếu xác nhận 

thông tin tại buổi thi


